
Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

4 16 0 0

1.1 BÙI THỊ BÍCH Giáo viên X

1.2 DƯƠNG THÚY TƯƠI Giáo viên X

1.3 VŨ THỊ THU HIỀN Giáo viên X

1.4 ĐÀM THỊ QUỲNH Giáo viên X

1.5 NGUYỄN THỊ HIÊN Giáo viên X

1.6 TRẦN THỊ OANH Giáo viên X

1.7 CÀ THỊ TÌNH Giáo viên X

1.8 LÒ THỊ NGỌC Giáo viên X

1.9 CẦM THỊ HỢP Giáo viên X

1.10 QUÀNG THỊ CHUNG Giáo viên X

1.11 LÙ THỊ HIỀN Giáo viên X

1.12
NGUYỄN THỊ THANH 

LOAN
Giáo viên X

1.13 LÒ THỊ CHĂN Giáo viên X

1.14 LÒ THỊ DUYÊN B Giáo viên X

1.15 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG Giáo viên X

1.16 LÒ THỊ DUYÊN A Giáo viên X

1. TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 THANH YÊN: 

20

DANH SÁCH

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2025-2026 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 

KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THUỘC UBND XÃ THANH YÊN

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 9  tháng 6 năm 2026 của UBND xã Thanh Yên)



2

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

1.17 LÒ THỊ LAN Giáo viên X

1.18 LÒ THỊ TRANG Giáo viên X

1.19 NGUYỄN THỊ DUNG
Viên chức 

kế toán
X

1.20 ĐẶNG THỊ HUYỀN
Nhân viên y 

tế
X

4 15 0 0

2.1 BẾ THỊ TRONG Giáo viên X

2.2 TÒNG THỊ HƯỚNG Giáo viên X

2.3 CÀ THỊ HƯỜNG Giáo viên X

2.4 ĐINH THỊ HỒNG PHƯỢNG Giáo viên X

2.5 CÀ THỊ HƯƠNG Giáo viên X

2.6 VÌ THỊ ÁNH Giáo viên X

2.7 LÒ THỊ HƯƠNG Giáo viên X

2.8 QUÀNG THỊ PHƯƠNG Giáo viên X

2.9 LÒ THỊ VÂN Giáo viên X

2.10 BÙI THỊ DOAN Giáo viên X

2.11 TRẦN THỊ CÚC Giáo viên X

2.12 VÕ HẢI YẾN Giáo viên X

2.13
NGUYỄN THỊ LAN 

PHƯƠNG
Giáo viên X

2.14 HOÀNG THỊ DUNG Giáo viên X

2.15 LÒ THỊ THĂM Giáo viên X

2. TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 THANH YÊN: 

19
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

2.16 ĐINH THỊ ĐỨC Giáo viên X

2.17 LƯỜNG THỊ THU Giáo viên X

2.18 NGÔ THỊ HƯỜNG Giáo viên X

2.19 NGUYỄN THỊ HUẾ
Nhân viên y 

tế
X

4 23 0 0

3.1 LÒ THỊ XIẾN Giáo viên X

3.2 TRẦN THỊ BÍCH THẢO Giáo viên X

3.3 BÙI THỊ HOA Giáo viên X

3.4 LÒ THỊ DUYÊN Giáo viên X

3.5 LÒ THỊ PHONG Giáo viên X

3.6 CÀ THỊ THANH HUYỀN Giáo viên X

3.7 VÌ THỊ THƠ Giáo viên X

3.8 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT Giáo viên X

3.9 ĐẶNG THỊ LOAN Giáo viên X

3.10 LÒ THỊ NÚI Giáo viên X

3.11 TÒNG THỊ THƠM Giáo viên X

3.12 PHẠM THU TRANG Giáo viên X

3.13 DƯƠNG NGỌC NHUNG Giáo viên X

3.14 QUÀNG THỊ THỦY Giáo viên X

3.15 PHẠM THỊ NGỌC Giáo viên X

3.16 VŨ THỊ KIM OANH Giáo viên X

3.17 NGUYỄN THỊ LAN Giáo viên X

3. TRƯỜNG MẦM NON NOONG LUỐNG: 27
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

3.18 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC Giáo viên X

3.19 VŨ THỊ HOA Giáo viên X

3.20
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG
Giáo viên X

3.21 LÒ THỊ THUỶ Giáo viên X

3.22 NGUYỄN THỊ HUỆ Giáo viên X

3.23 TRẦN THỊ VIỆT Giáo viên X

3.24 NGUYỄN THỊ HOA Giáo viên X

3.25 LÊ THỊ TÁM Giáo viên X

3.26 NGUYỄN THỊ KIM OANH
Viên chức 

kế toán
X

3.27 CAO THỊ MINH NGUYỆT
Nhân viên 

y tế
X

0 11 0 0

4.1 QUÀNG THỊ PHƯỢNG Giáo viên X

4.2 LÒ THỊ MINH Giáo viên X

4.3 VÌ THỊ LAN Giáo viên X

4.4 VÌ THỊ THANH Giáo viên X

4.5 PHẠM THỊ GIANG Giáo viên X

4.6 PHÙNG THỊ THỦY Giáo viên X

4.7 LÒ THỊ TÂM Giáo viên X

4.8 NGUYỄN THÙY TRANG Giáo viên X

4.9 LÊ THỊ LOAN Giáo viên X

4.10 NGUYỄN THỊ DƯ
Viên chức 

kế toán
X

4. TRƯỜNG MẦM NON PA THƠM: 11
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

4.11 VŨ THỊ THU THỦY
Nhân viên y 

tế
X

5 26 1 0

5.1 ĐẶNG THỊ OANH Giáo viên X

5.2 TRẦN THỊ NHINH Giáo viên X

5.3 HOÀNG THỊ CHUNG Giáo viên X

5.4 NGUYỄN MINH HUẾ Giáo viên X

5.5 QUÀNG THỊ THƠM Giáo viên X

5.6 BÙI THỊ TƠ Giáo viên X

5.7 TRỊNH THỊ HẢO Giáo viên X

5.8 CÀ THỊ THANH HÒA Giáo viên X

5.9 BÙI THỊ BẢY Giáo viên X

5.10 HOÀNG THỊ HƯƠNG Giáo viên X

5.11 ĐỖ THỊ KIỀU HOA Giáo viên X

5.12 HOÀNG THỊ VÂN Giáo viên X

5.13 NGUYỄN VĂN LONG Giáo viên X

5.14 TRẦN VĂN QUỲNH Giáo viên X

5.15 ĐOÀN THỊ TUYẾT Giáo viên X

5.16 NGUYỄN THỊ THỊNH Giáo viên X

5.17 NGUYỄN VĂN TÂM Giáo viên X

5.18 VŨ THỊ DUNG Giáo viên X

5.19 TRẦN THỊ HUYỀN Giáo viên X

5.20 TRẦN THỊ THU HIỀN Giáo viên X

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC NOONG LUỐNG: 32
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

5.21 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Giáo viên X

5.22 HÀ THỊ THỦY Giáo viên X

5.23 BÙI THỊ DUNG Giáo viên X

5.24 DOÃN THỊ THU HÀ Giáo viên X

5.25 TRẦN THỊ VÂN Giáo viên X

5.26 TRẦN THỊ NHUNG Giáo viên X

5.27 SÌN THỊ THẮM Giáo viên X

5.28 QUÀNG VĂN LẢ Giáo viên X

5.29 NGUYỄN THỊ HẰNG Giáo viên X

5.30 LÊ THỊ CHUYÊN
Nhân viên 

thư viện
X

5.31
HOÀNG THỊ  PHƯƠNG 

LAM
Kế toán X

5.32 LÒ VĂN THẢNH
Nhân viên 

văn  thư
X

6 29 3 0

6.1 ĐỒNG NGHĨA HIỀN Giáo viên X

6.2 CAO THỊ NHẠ Giáo viên X

6.3 NGUYỄN THỊ YẾN Giáo viên X

6.4 LÒ THỊ TỈNH Giáo viên X

6.5 TRẦN THỊ BÍCH THỦY Giáo viên X

6.6 NGUYỄN THỊ TUYỀN Giáo viên X

6.7 HOÀNG THỊ MỸ NGÂN Giáo viên X

6.8 NGUYỄN THỊ THUÝ Giáo viên X

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH YÊN: 38
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

6.9
TRƯƠNG THỊ MINH  

NGUYỆT
Giáo viên X

6.10 PHẠM THỊ THÚY BÌNH Giáo viên X

6.11 TEO THỊ THẮM Giáo viên X

6.12 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Giáo viên X

6.13 ĐIÊU THỊ LAI Giáo viên X

6.14 KHOÀNG THỊ LUYẾN Giáo viên X

6.15 TÔ THỊ LIÊN Giáo viên X

6.16 HOÀNG VĂN NHẪN Giáo viên X

6.17 TRẦN THỊ LIÊN Giáo viên X

6.18 QUÀNG THỊ BIÊN Giáo viên X

6.19 ĐINH THỊ HÒA Giáo viên X

6.20 LÒ THỊ BÌNH Giáo viên X

6.21 ĐÀM THỊ HUỆ Giáo viên X

6.22 QUÀNG THỊ BIÊN Giáo viên X

6.23 LƯỜNG THỊ THINH Giáo viên X

6.24 VŨ THỊ BÍCH THỦY Giáo viên X

6.25 NGUYỄN THỊ QUYÊN Giáo viên X

6.26 LƯƠNG THỊ ỎN Giáo viên X

6.27 NÔNG ĐỨC MINH Giáo viên X

6.28 NGÔ VĂN ĐOÀN Giáo viên X

6.29
NGUYỄN THỊ THÚY 

NHÂM
Giáo viên X

6.30 LÒ VĂN THƯỞNG Giáo viên X
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

6.31 VƯƠNG THỊ NGA Giáo viên X

6.32 LÒ VĂN PHÒNG Giáo viên X

6.33
VƯƠNG THỊ TUYẾT 

TRINH
Giáo viên X

6.34 BÙI PHƯƠNG HẢO Giáo viên X

6.35 LÊ VĂN THÁI Giáo viên X

6.36 LÒ THỊ LONG
NV Thư 

viện, TB
X

6.37 NGUYỄN THỊ ÂN
Nhân viên y 

tế
X

6.38 QUÀNG THỊ THU Kế toán X

6 23 0 0

7.1 PHẠM THỊ TUYẾT
Tổ trưởng 

CM
X

7.2 ĐẶNG NGỌC BẢO Giáo viên X

7.3 LÊ THỊ NĂM Giáo viên X

7.4 ĐẶNG THỊ HỒNG
Tổ trưởng 

CM
X

7.5 LÒ THỊ DUNG Giáo viên X

7.6 NGUYỄN VĂN BẢN Giáo viên X

7.7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tổ trưởng 

CM
X

7.8 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Giáo viên X

7.9
ĐOÀN THỊ MINH 

NGUYỆT
Giáo viên X

7.10 VŨ THỊ HỒNG HẠNH Giáo viên X

7. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH 

YÊN: 29
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

7.11 NÔNG THỊ HẢO Giáo viên X

7.12 ĐOÀN THỊ LAN Giáo viên X

7.13 PHÙNG THỊ DUNG Giáo viên X

7.14 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN Giáo viên X

7.15 HỒ THỊ QUỲNH Giáo viên X

7.16 NGUYỄN THỊ TÌNH Giáo viên X

7.17 LÒ THỊ NGUYỆT TPT Đội X

7.18 NGUYỄN THỊ LAN Giáo viên X

7.19 NGUYỄN THỊ HUYỀN Giáo viên X

7.20
NGUYỄN THỊ THANH 

BÌNH
Giáo viên X

7.21 DOÃN HẢI YẾN Giáo viên X

7.22 NGUYỄN THỊ MAI CHIÊN Giáo viên X

7.23 NGÔ THỊ NGÂN Tổ phó CM X

7.24 LÒ THỊ KIM DUNG Giáo viên X

7.25 NGUYỄN THỊ TRANG Giáo viên X

7.26
NGUYỄN THỊ THANH 

HOA

Nhân viên y 

tế
X

7.27 HOÀNG THỊ HIỀN
Nhân viên 

thiết bị
X

7.28 ĐINH THỊ NGẦN Kế toán X

7.29 LÒ THỊ MAI
Nhân viên 

văn thư
X

4 19 0 0
8. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NOONG 

LUỐNG: 23
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

8.1 PHẠM THỊ MỴ Giáo viên X

8.2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Giáo viên X

8.3 LÒ THỊ DƯƠNG Giáo viên X

8.4 BÙI THỊ HOAN Giáo viên X

8.5 TRẦN ĐÌNH THANH Giáo viên X

8.6 DOÃN BÍCH NGUYỆT Giáo viên X

8.7 NGUYỄN THỊ TỈNH Giáo viên X

8.8 TRẦN THỊ HOA Giáo viên X

8.9 ĐOÀN THỊ DUNG Giáo viên X

8.10 BÙI VĂN QUANG Giáo viên X

8.11 ĐỖ VŨ HƯNG Giáo viên X

8.12 PHẠM THỊ HUẾ Giáo viên X

8.13 LÊ VIỆT HÙNG Giáo viên X

8.14 TRẦN VĂN HOÀNG Giáo viên X

8.15 NGUYỄN THỊ BÃO Giáo viên X

8.16 VŨ THỊ CHI Giáo viên X

8.17 HÀ THỊ NHÂM Giáo viên X

8.18 PHẠM THỊ TUYỀN Giáo viên X

8.19 LÊ THỊ MINH Giáo viên X

8.20 VŨ THỊ THANH NHÀN Giáo viên X

8.21 HÀ THỊ NHÀN
Nhân viên 

văn thư
X

8.22 LÒ THỊ HÀ
Nhân viên 

thư viện
X
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Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

 vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Họ và tênTT
Chức vụ, 

chức danh

Kết quả đảnh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2025-2026

8.23 VŨ SƠN HÀ Kế toán X

3 14 0 0

9.1 DIỆP DŨNG CHIẾN Giáo viên X

9.2 NGUYỄN VĂN VIỆT Giáo viên X

9.3 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Giáo viên X

9.4 TÒNG VĂN QUYÊN Giáo viên X

9.5
NGUYỄN THỊ THANH 

NGA
Giáo viên X

9.6 TRẦN THỊ BÍCH NHÀI Giáo viên X

9.7 CÀ VĂN THÀNH Giáo viên X

9.8 NGUYỄN THỊ THỦY Giáo viên X

9.9 BÙI VĂN TÍNH Giáo viên X

9.10 LÒ THỊ DUÂN Giáo viên X

9.11 LÒ VĂN LƯU Giáo viên X

9.12 NGUYỄN THỊ MỲ Giáo viên X

9.13 QUÀNG THỊ THOA Giáo viên X

9.14 NGÔ ĐÌNH TIỆN Giáo viên X

9.15 BÙI THỊ YẾN Giáo viên X

9.16 BÙI THANH TIỆP
Nhân viên y 

tế
X

9.17 NGUYỄN NGỌC MẠNH Kế toán X

Danh sách có 216 người./.

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ 

SỞ PA THƠM: 17
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